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 VACCINE SPHEREON® LÀ GÌ?
Vaccine Sphereon® là vaccine gia cầm sống, dạng đông khô, 
vaccine được đóng gói trong hộp nhôm nhẹ thay cho lọ thủy 
tinh truyền thống. 

2 VACCINE SPHEREON® TRÔNG NHƯ THẾ NÀO? 
VÀ ĐƯỢC ĐÔNG KHÔ RA SAO?
Kỹ thuật đông khô vaccine  Sphereon® là làm đông khô 
vaccine sống thành các viên nhỏ hình cầu thay vì dạng bánh 
như vaccine truyền thống

3 CÔNG THỨC LÀM VACCINE CÓ GIỐNG NHƯ 
VACCINE TRONG LỌ THỦY TINH ?
Nobilis® Sphereon® được sản xuất tương tự như vaccine 
Nobilis® trong lọ thủy tinh trước đây

4 SỬ DỤNG  VACCINE  SPHEREON® NHƯ THẾ NÀO? 
Phun- Uống: Sử dụng vaccine Sphereon® rất đơn giản

•  Mở  nắp hộp và đổ viên vaccine vào nước . Không cần mở nắp vacicne trong nước.
• Sau khi cho vaccine vào nước, khuấy đều để vaccine tan hoàn toàn.

Sau khi vaccine tan hoàn tàn, cho dd này vào hệ thống uống hoặc
thiết bị phun.
Nhỏ mắt/mũi :

• Mở nắp hộp, cho vaccine vào lọ nước pha thông qua phễu chuyên
dụng.

• Lắc đều lọ nước pha để vaccine hòa toan hoàn toàn.
• Khi vaccine tan hoàn toàn, lắp đầu nhỏ giọt vào và bắt đầu chủng

ngừa.

5 TÔI CÓ CẦN PHẢI MỞ VACCINE  SPHEREON® 
TRONG NƯỚC
Mở nắp vaccine Sphereon trong nước là không cần thiết, ngăn 
tiếp xúc trực tiếp giữa vaccine & người pha. Các viên vaccine 
này có khả năng tan tốt hơn vaccine dạng bánh. Sau khi mở, 
khuấy đều vaccine tan hoàn toàn trong nước và tiến hành 
chủng ngừa

6VACCINE SPHEREON®ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG?
Vaccine Sphereon® không phải dạng đóng gói hút chân không.

7 TÔI CÓ THỂ CHIA/ TÁCH LIỀU 
VACCINE SPHEREON® ?

Không, để tối ưu hiệu quả bảo hộ, khuyến cáo sử dụng đủ liều/ gà.

8 VÌ SAO SỐ LƯỢNG VIÊN TRONG MỖI HỘP 
SẢN PHẨM CÓ SỰ KHÁC NHAU?
Trong các lọ vaccine thủy tinh truyền thống, kích thước bánh 
vaccine cũng khác nhau. Điều này là do năng suất nuôi cấy thu 
hoạch được. Và tương tự, hộp vaccine Sphereon® có thể có số 
viên khác nhau.

9 VÌ SAO CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỐ LƯỢNG VIÊN 
VACCINE TRONG MỖI LÔ?
Số viên trong mỗi hộp được tính chính xác để đảm bảo tối ưu 
hóa bảo hộ của vaccine. Vì thế, số lượng viên vaccine trong 
mỗi hộp có thể khác nhau ở các lô khác nhau

10 TÔI CÓ CẦN PHẢI  SỬ DỤNG VACCINE SPHEREON®  
NGAY SAU KHI NỞ NẮP?
Khuyến cáo sử dụng vaccine Sphereon® vaccines ngay sau 
khi mở nắp để đạt hiệu quả cao nhất.

11 ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU PHÁT HIỆN HỘP VACCINE MỞ 
TRƯỚC KHI DÙNG?
Viên vaccine sẽ hút ẩm từ môi trường, chuyển thành màu nâu 
đậm, dính vào đáy hộp và không hòa tan được.  Nếu hộp 
vaccine mở lâu, có thể viên vaccine sẽ teo lại.

Viên vaccine mới mở nắp. Hộp được mở trước khi dùng một 
thời gian , viên vaccine chuyển màu 

nâu đậm, dính vào đáy hộp và 
không hòa tan được, 
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12 TÔI CÓ THỂ LOẠI BỎ HỘP VACCINE  SAU KHI 
DÙNG NHƯ THẾ NÀO?
Các hộp vaccine sau khi sử dụng khuyến cáo ngâm  sát trùng với 
dd Chlorin, sau khi sát trùng, các hộp này nên xếp chồng lên 
nhau và có thể đưa đi tái chế, nếu có.

13 HIỆN NAY SP NÀY CÓ CÁC DẠNG ĐÓNG GÓI N?

Có các hình thức đóng gói :1.000, 2.500, 5.000 và 10.000  liều/ hộp.

14 TÔI NÊN LÀM GÌ KHI HỘP SPHEREON®

BỊ HỎNG?
Nếu phát hiện seal của hộp  Sphereon® bị hở hoặc hộp bị 
thủng  , vui lòng liên hệ nhân viên MSD Animal Health gần 
nhất và không sử dụng hộp vaccine này

15 TÔI CÓ THỂ BỔ SUNG CHẤT CHỊ THỊ  MÀU? 

Có thể bổ sung chất chỉ thị màu hoặc chất làm ổn đinh pH (như 
Vac safe )vào dung dịch vaccine cho uống hoặc phun nếu cần

16 SỬ DỤNG VACCINE SPHEREON® ĐỂ  NHỎ MẮT
NHƯ THẾ NÀO?

• Mở nắp hộp, đổ vaccine vào lọ nước pha thông qua phễu
chuyên dụng.

• Lắc nhẹ để vaccine tan đều.
• Khi vaccine tan hoàn toàn, lắp đầu nhỏ giọt vào và bắt đầu

chủng ngừa.

17 BẢO QUẢN VACCINE SPHEREON® 
NHƯ THẾ NÀO?
Bảo quản ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2-8°C.

18 VÌ SAO MÀU SẮC CỦA CÁC VIÊN VACCINE TRÊN
 CÁC SẢN PHẨM KHÁC NHAU?
Sự biến đổi màu sắc của các sản phẩm khác nhau xảy ra tương tự 
như vaccine dạng bánh trong lọ thủy tinh, điều này là do bản 
chất của virus.

19  NẾU TÔI LÀM RƠI VIÊN VACCINE XUỐNG SÀN 
TÔI CÓ THỂ DÙNG TIẾP VIÊN NÀY KHÔNG?
Nếu không may làm rơi vaccine xuống sàn, không nên sử 
dụng viên này vì nó có thể bị vấy nhiễm vi sinh vật .

20  NÊN LÀM GÌ KHI AI ĐÓ NUỐT PHẢI VIÊN VACCINE? 
Vaccine gia cầm không gây hại trên người, nếu vô tình nuốt 
phải nên tìm sự hỗ trợ của nhân viên y tế và trình bày tờ rơi 
thông tin sản phẩm với nhân viên y tế

21 TÔI CÓ THỂ PHA TRỘN VỚI VACCINE KHÁC 

KHI DÙNG VACCINE  SPHEREON® ?
Không nên tự ý pha trộn  vaccine Sphereon với 
vaccine khác ngoại trừ những vaccine được đề cập 
trong nhãn phụ. Vui lòng liên hệ nhân viên MSD 
Animal Health gần nhất để được hướng dẫn cụ thể
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Lắc đều
vaccine hòa tan hoàn toàn

Đổ hết hộp Sphereon®

vào lọ nước pha thông 
qua phễu chuyên dụng.
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